
Phụ lục 

DANH MỤC TTHC THEO PHƯƠNG ÁN TÁI CẤU TRÚC, TÁI THIẾT KẾ QUY TRÌNH 

(Kèm theo Công văn số          /UBND-PVHCC ngày       tháng 10 năm 2026 của UBND tỉnh) 

 

STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Nội dung thay thế giấy tờ, thông tin bằng dữ liệu (tóm tắt) 

Quyết định 

công bố 

1 2.002039 Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam 

ở trong nước 

Khai thác thông tin về văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ tiếng 

Việt từ cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo để thay thế giấy tờ tương 

ứng khi đáp ứng điều kiện khai thác. 

3254/QĐ-

UBND 

2 2.000635 Thủ tục Cấp bản sao trích lục hộ 

tịch, bản sao Giấy khai sinh 

Không yêu cầu đính kèm thành phần hồ sơ, trừ trường hợp ủy quyền theo 

quy định; khai thác thông tin định danh, nhân thân từ Cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư để điền mẫu điện tử tương tác. 

3263/QĐ-

UBND 

3 1.004873 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình 

trạng hôn nhân 

Khai thác thông tin nhân thân, cư trú từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; 

khai thác thông tin về tình trạng hôn nhân từ các cơ sở dữ liệu, kho dữ liệu 

điện tử liên quan khi đáp ứng điều kiện. 

3263/QĐ-

UBND 

4 1.000656 Thủ tục đăng ký khai tử Khai thác thông tin định danh, nhân thân để điền mẫu điện tử; không yêu 

cầu Giấy báo tử bản giấy khi đã có bản điện tử hoặc dữ liệu điện tử có ký 

số được khai thác hợp lệ; các ngoại lệ theo quy định. 

3263/QĐ-

UBND 

5 1.000828 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư 

đối với người đạt yêu cầu kiểm 

tra kết quả tập sự hành nghề luật 

sư 

Khai thác thông tin về bằng cử nhân luật hoặc bằng thạc sĩ luật từ cơ sở 

dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo để thay thế việc nộp bản sao tương ứng. 

3306/QĐ-

UBND 

6 1.000688 Cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư 

đối với người được miễn đào tạo 

nghề luật sư, miễn tập sự hành 

nghề luật sư 

Khai thác thông tin về bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ luật từ cơ sở dữ 

liệu ngành giáo dục và đào tạo để thay thế giấy tờ tương ứng. 

3306/QĐ-

UBND 

7 1.008624 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật 

sư trong trường hợp bị thu hồi 

Khai thác thông tin về bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ luật từ cơ sở dữ 

liệu ngành giáo dục và đào tạo để thay thế giấy tờ tương ứng. 

3306/QĐ-

UBND 



STT 
Mã 

TTHC 
Tên TTHC Nội dung thay thế giấy tờ, thông tin bằng dữ liệu (tóm tắt) 

Quyết định 

công bố 

Chứng chỉ hành nghề luật sư theo 

quy định tại Điều 18 của Luật 

Luật sư 

8 1.008628 Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật 

sư trong trường hợp bị mất, bị 

rách, bị cháy hoặc vì lý do khác 

không cố ý 

Khai thác thông tin về bằng cử nhân luật hoặc bằng thạc sĩ luật từ cơ sở 

dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo để thay thế giấy tờ tương ứng. 

3306/QĐ-

UBND 

9 1.000426 Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Khai thác thông tin về bằng cử nhân luật hoặc bằng thạc sĩ luật từ cơ sở 

dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo để thay thế giấy tờ tương ứng. 

3306/QĐ-

UBND 

10 2.001008 Chứng thực chữ ký người dịch 

mà người dịch không phải là 

cộng tác viên dịch thuật của 

UBND cấp xã, Tổ chức hành 

nghề công chứng 

Khai thác thông tin về văn bằng ngoại ngữ hoặc bằng tốt nghiệp đại học 

phù hợp với ngôn ngữ dịch từ cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo để 

thay thế việc xuất trình, nộp văn bằng tương ứng. 

3306/QĐ-

UBND 

11 2.001130 Cấp chứng chỉ hành nghề Quản 

tài viên đối với người đề nghị là 

công dân Việt Nam 

Khai thác thông tin về bằng cử nhân, thạc sĩ hoặc tiến sĩ thuộc chuyên 

ngành được quy định từ cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo để thay 

thế giấy tờ tương ứng; điều kiện thời gian công tác thực hiện theo quy 

định. 

3306/QĐ-

UBND 

12 1.003915 Cấp Chứng chỉ hành nghề đấu 

giá 

Khai thác thông tin về bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành 

được quy định từ cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo để thay thế việc 

nộp văn bằng tương ứng. 

3306/QĐ-

UBND 

13 1.008907 Cấp Giấy phép thành lập Trung 

tâm hòa giải thương mại 

Khai thác thông tin về bằng tốt nghiệp đại học trở lên từ cơ sở dữ liệu 

ngành giáo dục và đào tạo để thay thế giấy tờ tương ứng. 

3306/QĐ-

UBND 

14 1.009284 Đăng ký làm hòa giải viên 

thương mại vụ việc 

Khai thác thông tin về bằng tốt nghiệp đại học trở lên từ cơ sở dữ liệu 

ngành giáo dục và đào tạo để thay thế giấy tờ tương ứng. 

3306/QĐ-

UBND 

15 2.000822 Thành lập, đăng ký hoạt động 

Trung tâm trọng tài 

Khai thác thông tin về bằng tốt nghiệp đại học của các sáng lập viên từ cơ 

sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo để thay thế giấy tờ tương ứng. 

3306/QĐ-

UBND 
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